
 
TIẾNG VIỆT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC 

                                                                                NGUYỄN ĐỨC TỒN* 

1. Dẫn nhập.* 

Nhà bác học Đức W. Humboldt đã nói: 
“Ngôn ngữ là linh hồn dân tộc. Linh hồn 
dân tộc là ngôn ngữ”. Các nhà kinh điển 
của chủ nghĩa Mác - Lênin đã coi ngôn 
ngữ là một trong những tiêu chuẩn (cũng 
có thể coi ngôn ngữ dân tộc là biểu tượng) 
của sự thống nhất dân tộc và thống nhất 
quốc gia. 

Trên cơ sở phân tích vị thế tiếng Việt, 
cảnh huống ngôn ngữ của Việt Nam đến 
năm 2020, bài viết nêu những kiến nghị cụ 
thể về việc xây dựng chính sách ngôn ngữ, 
đặc biệt là ban hành bộ luật ngôn ngữ 
nhằm bảo vệ phát triển tiếng Việt trong 
mối quan hệ với sự bảo vệ và phát triển hài 
hòa ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số anh 
em trong giai đoạn hội nhập và phát triển 
bền vững của đất nước. 

Trước hết, để có thể xác định được vị 
thế của tiếng Việt hiện nay trong bối cảnh 
hội nhập và phát triển bền vững của Việt 
Nam cần phải xác định rõ tính chất và các 
chức năng của một ngôn ngữ nói chung và 
của các biến thể của nó thường được gọi 
bằng các thuật ngữ như: Ngôn ngữ toàn 
dân, Ngôn ngữ dân tộc, Ngôn ngữ văn học, 
Ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc, Ngôn 
ngữ quốc gia, Ngôn ngữ chính thức… 
trong mối liên hệ với tính chất và các chức 
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năng mà tiếng Việt hiện đang và sẽ còn 
tiếp tục đảm nhận.  

2. C.Mác nói rằng: “Ngôn ngữ là hiện 
thực trực tiếp của tư tưởng”. Theo V.I. 
Lênin: “Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp 
quan trọng nhất của con người”. Đây là 
những định nghĩa về ngôn ngữ nói chung từ 
giác độ chức năng của nó. Tất nhiên, ngôn 
ngữ có nhiều chức năng khác nhau, song 
chức năng giao tiếp cùng với chức năng 
làm công cụ tư duy là hai chức năng chủ 
yếu nhất của một ngôn ngữ. 

Về mặt bản thể, ngôn ngữ là một hệ 
thống kí hiệu, trong đó mỗi kí hiệu là một 
thực thể gồm có hai mặt: mặt biểu hiện và 
mặt được biểu hiện. Nếu ở hình thức tinh 
thần thì cả hai mặt này của kí hiệu đều có 
tính chất tâm lí như nhau, nói như F.De 
Saussure. Khi ngôn ngữ nằm trong não bộ 
con người (hay tinh thần) thì nó thực hiện 
chức năng tư duy (ngôn ngữ học gọi ngôn 
ngữ ở hình thức tồn tại này là lời nói bên 
trong). Khi ngôn ngữ thực hiện chức năng 
giao tiếp thì nó được hiện thực hoá ra bên 
ngoài, được gọi là lời nói bên ngoài. Khi 
đó ngôn ngữ có thể tồn tại dưới hình thức 
âm thanh (được gọi là ngữ âm). Sau này 
khi loài người sáng tạo ra chữ viết để khắc 
phục sự hạn chế của âm thanh trong việc 
truyền bá ngôn ngữ trong không gian và 
lưu giữ trong thời gian, thì ngôn ngữ có 
thêm hình thức tồn tại hay thể hiện thứ 
sinh là chữ viết. 
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Ngôn ngữ của mỗi dân tộc là nơi lưu giữ 
các kết quả nhận thức, kinh nghiệm lịch sử 
của một dân tộc đạt được ở giai đoạn lịch 
sử nhất định và được tích lũy, truyền lại từ 
đời này sang đời khác.  

Ngôn ngữ của con người phát triển cùng 
với sự phát triển của xã hội loài người. Ứng 
với mỗi hình thái tồn tại của xã hội thì 
ngôn ngữ cũng có các hình thái tồn tại 
tương ứng: nếu xã hội loài người đã trải 
qua các hình thái: bộ lạc - bộ tộc - dân tộc 
thì ngôn ngữ cũng trải qua các hình thái 
tương ứng: ngôn ngữ bộ lạc - ngôn ngữ bộ 
tộc và ngôn ngữ dân tộc. 

Cố Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Nga 
Ju.X. Xtepanôp đã chỉ ra rằng: “Ngôn ngữ 
dân tộc (íàöèîíàëüíûé ÿçûê) chính 
là hình thức thống nhất của ngôn ngữ nhân 
dân. Ngôn ngữ dân tộc là ngôn ngữ toàn 
dân (îáùåíàðîäíûé ÿçûê)”. Để tránh 
sự hiểu lầm đáng tiếc nghĩa của từ “dân 
tộc” trong tiếng Việt vốn đa nghĩa, cần chú 
ý rằng từ dân tộc (íàöèÿ) được Ju.X. 
Xtepanôp sử dụng với nghĩa: “Cộng đồng 
người ổn định làm thành nhân dân một 
nước, có ý thức về sự thống nhất của mình, 
gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, 
kinh tế, truyền thống văn hoá và truyền 
thống đấu tranh chung. Thí dụ: Dân tộc 
Việt Nam”. Ngôn ngữ dân tộc là một phạm 
trù lịch sử, tồn tại dưới dạng ngôn ngữ văn 
hoá của dân tộc, là nhân tố thống nhất dân 
tộc. Ngôn ngữ dân tộc tồn tại trong các tác 
phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, giáo 
dục... Ngôn ngữ văn hoá dân tộc thường là 
ngôn ngữ chuẩn mực. Ngôn ngữ tộc người 
phát triển và chuyển thành ngôn ngữ dân 
tộc cùng với quá trình liên kết các tộc 
người thành một dân tộc thống nhất. Đây là 
một quá trình phát triển lâu dài. 

Còn nói về Ngôn ngữ toàn dân thì theo 
Giáo sư Hoàng Thị Châu, “Ngôn ngữ toàn 
dân là một hiện tượng lịch sử - văn hóa, đó 
là cái hình thức trau chuốt có ý thức của 
cách nói năng mà ta phải học tập thì mới 
có được, chứ không phải có tự nhiên”. Khi 
xã hội loài người chuyển sang thời kì chủ 
nghĩa tư bản phát triển và xã hội chủ nghĩa, 
người ta lấy ngôn ngữ toàn dân đang nói 
làm ngôn ngữ văn học. 

Khái niệm ngôn ngữ văn học cũng thay 
đổi theo lịch sử. Nó không còn chỉ là ngôn 
ngữ của những tác phẩm văn học như thời 
kì phong kiến, mà là thứ “ngôn ngữ viết 
trong sách vở, báo chí thuộc mọi lĩnh vực 
của văn hoá không phải chỉ bó hẹp vào các 
tác phẩm văn học”. 

Cũng theo Giáo sư Hoàng Thị Châu, 
ngôn ngữ văn học được hình thành vào giai 
đoạn có nhà nước, và chỉ có được khi có đủ 
các điều kiện: 

a) Khi tộc người có được một tầng lớp 
trí thức tiếp thu đầy đủ văn hoá đương thời, 
kể cả văn hoá của nước mình và của thế 
giới ngày xưa. 

b) Qua quá trình phát triển hàng chục thế 
kỉ, ngôn ngữ của tộc người này đã trưởng 
thành vượt bậc đến mức độ có thể thay thế 
được những ngôn ngữ văn hoá cao nhất mà 
tộc người này biết được... “Muốn có ngôn 
ngữ văn học phải có chữ viết và có một 
truyền thống văn học lúc đầu là truyền 
khẩu, sau được ghi vào văn tự thành di sản 
quý báu của cả tộc người”. Và: “Khi nhà 
nước hình thành tiến tới một trình độ quản 
lí tập trung cao, thì nó cần một công cụ đặc 
biệt. Đây không chỉ là ngôn ngữ để nói 
chuyện trong sinh hoạt, trong gia đình (…) 
mà tầng lớp thống trị bắt buộc phải dùng 
một ngôn ngữ có đầy đủ các thuật ngữ và 
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các cách diễn đạt về chính trị, quân sự, 
hành chính, pháp luật, kinh tế, văn học và 
cả tôn giáo nữa...”. 

Sang giai đoạn dân tộc tư sản thì ngôn 
ngữ văn học của toàn dân đảm nhiệm vai 
trò của ngôn ngữ bác học trước đây (vốn 
được vay mượn từ một nước ngoài, thí dụ 
tiếng Hán ở Việt Nam thời phong kiến...), 
ngôn ngữ toàn dân hình thành trên toàn bộ 
đất nước, đồng thời vẫn có sự phân hoá 
theo địa phương của từng phương ngữ, thổ 
ngữ, có sự phân chia theo chức năng của 
ngôn ngữ toàn dân thành ngôn ngữ văn học 
và ngôn ngữ hàng ngày. 

Ngôn ngữ văn học là thứ ngôn ngữ được 
trau dồi nhờ một nền văn học và là kết quả 
của một quá trình chuẩn hoá công phu, còn 
ngôn ngữ hàng ngày chỉ là cách nói năng 
tự nhiên, tự phát trong sinh hoạt thường 
ngày của nhân dân mà thôi. Chính vì vậy, 
cố viện sĩ Ju. X. Xtepanôp đã khẳng định: 
“Ở trình độ phát triển nhất định, cao nhất 
của mình, sau khi đã trở thành đối tượng 
giảng dạy trong nhà trường, trở thành ngôn 
ngữ của văn hoá và giáo dục, thì ngôn ngữ 
dân tộc thể chế hoá (hay quy định) các 
hình thức khẩu ngữ của nó một cách rõ 
ràng cũng như các hình thức viết. Từ lúc 
này ngôn ngữ dân tộc sẽ là ngôn ngữ văn 
học có hai hình thức tồn tại - hình thức 
ngôn ngữ văn học dân tộc nói và hình thức 
ngôn ngữ văn học dân tộc viết”. 
Và:“Ngôn ngữ văn học luôn luôn là ngôn 
ngữ ở mức độ nào đó đã được trau dồi, 
được thể chế hoá, tuân thủ theo những 
quy tắc sử dụng đã được nhận thức, ít 
nhiều chặt chẽ. Ngôn ngữ văn học có thể 
là ngôn ngữ thuộc một nhóm khác, thậm 
chí thuộc một ngữ hệ khác với ngôn ngữ 
hội thoại của nhân dân”. 

Vậy có thể đi đến kết luận rằng, khái 
niệm ngôn ngữ dân tộc đồng nhất với khái 
niệm ngôn ngữ toàn dân. Còn ngôn ngữ 
văn học (với hai hình thức - nói và viết) là 
trình độ phát triển cao nhất, đã được trau 
dồi, chuẩn hoá của ngôn ngữ toàn dân hay 
ngôn ngữ dân tộc, nên ngôn ngữ văn học 
cũng chính là ngôn ngữ chuẩn mực. Từ đó 
có thể đồng nhất các khái niệm: Ngôn ngữ 
văn học = Ngôn ngữ chuẩn mực. Ngôn ngữ 
văn học - Ngôn ngữ chuẩn mực chung của 
một nước là một thứ ngôn ngữ lí tưởng, có 
phạm vi sử dụng ở khắp các địa phương 
trong cả nước và trong mọi phạm vi giao tiếp 
chính thức, nhất là trong các cơ quan hành 
chính - văn hoá - khoa học - giáo dục... của 
toàn quốc, trong các văn bản ngoại giao, 
trong giao tiếp quốc tế, được xây dựng 
theo những tiêu chuẩn tối ưu do các nhà 
khoa học - văn hoá - giáo dục định ra nhằm 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao tiếp của cả 
một cộng đồng dân tộc thống nhất. Bên 
cạnh đó, tiếp thu tất cả các yếu tố tinh hoa 
thuộc cả về ngữ âm, từ vựng lẫn ngữ pháp 
của tất cả các thứ tiếng địa phương trong 
một nước, kể cả các yếu tố vay mượn cần 
thiết của ngôn ngữ nước ngoài, để thực sự 
trở thành thứ ngôn ngữ mẫu mực và lí 
tưởng. Và nó cũng là một hiện tượng luôn 
luôn phát triển cùng ngôn ngữ dân tộc. Mối 
quan hệ giữa khái niệm ngôn ngữ với các 
khái niệm ngôn ngữ toàn dân hay ngôn 
ngữ dân tộc và ngôn ngữ văn học là mối 
quan hệ giữa loại và chủng. Ngôn ngữ văn 
học chỉ là một biến thể chức năng, nhưng 
là biến thể chuẩn mực của ngôn ngữ toàn 
dân hay ngôn ngữ dân tộc. 

Trong một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn 
ngữ như Việt Nam, để có thể cùng chung 
sống trên một lãnh thổ thì các dân tộc nói 
bằng các ngôn ngữ khác nhau rất cần và tất 
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yếu phải có một ngôn ngữ giao tiếp chung 
giữa các dân tộc. Do vậy, Ngôn ngữ giao 
tiếp chung giữa các dân tộc là ngôn ngữ 
được coi là phương tiện để các dân tộc 
trong một quốc gia đa dân tộc sử dụng giao 
tiếp với nhau. Để một ngôn ngữ có thể 
được lựa chọn làm phương tiện giao tiếp 
chung giữa các dân tộc thì ngôn ngữ ấy 
thường là ngôn ngữ của dân tộc chiếm đa số 
và có nền kinh tế phát triển, được các dân tộc 
tự nguyện lựa chọn. Trong một quốc gia đa 
dân tộc, đa ngôn ngữ, Ngôn ngữ giao tiếp 
chung giữa các dân tộc có thể có phạm vi 
và số lượng người sử dụng khác nhau, do 
đó có tên gọi khác nhau. Đó có thể là Ngôn 
ngữ giao tiếp chung giữa các dân tộc trong 
phạm vi một vùng nhất định, được gọi là 
ngôn ngữ vùng, ví dụ: tiếng Thái ở vùng 
Tây Bắc, tiếng Tày - Nùng ở vùng Việt 
Bắc, tiếng Ba Na, Cơ Ho, Ê Đê ở vùng Tây 
Nguyên. Ngôn ngữ giao tiếp chung giữa 
các dân tộc có thể được sử dụng chung cho 
tất cả các dân tộc trong phạm vi một quốc 
gia với tư cách là ngôn ngữ quốc gia... 

Ngôn ngữ quốc gia là ngôn ngữ do luật 
pháp nhà nước quy định, là tài sản của 
quốc gia, có ý nghĩa biểu trưng cho quốc 
gia, và là phương tiện thống nhất quốc gia. 
Ngôn ngữ quốc gia cùng với ý thức quốc 
gia tạo nên sự gắn bó về tình cảm, tinh 
thần giữa các thành viên với quốc gia. 
Ngôn ngữ quốc gia được sử dụng trong 
phạm vi cả nước, trong mọi lĩnh vực hoạt 
động: “Đây là ngôn ngữ được chính quyền 
nhà nước sử dụng để giao tiếp với cư dân, 
đàm thoại với công dân. Nó được dùng để 
công bố các đạo luật, và các văn kiện pháp 
luật khác, để viết các tài liệu chính thức, 
các biên bản, các bản tốc kí phiên họp, để 
thực hiện hoạt động của các cơ quan chính 
quyền, cơ quan quản lí và toà án, công việc 

văn phòng - hành chính và thư từ trao đổi 
chính thức. Đây là ngôn ngữ của các biển 
hiệu, thông báo chính thức, các ấn phẩm và 
khắc trên dấu, in trên nhãn hiệu hàng hoá 
trong nước, các kí hiệu giao thông, tên phố 
xá và quảng trường. Đây cũng là ngôn ngữ 
dùng để thực hiện việc giảng dạy trong nhà 
trường phổ thông và các cơ quan giáo dục 
khác, là ngôn ngữ mà công dân của các 
quốc gia tương ứng cần phải học và sử 
dụng tích cực”. Việc sử dụng chiếm ưu thế 
trên đài truyền hình và đài phát thanh, 
trong in sách, báo cũng là một trong những 
chức năng của ngôn ngữ quốc gia.  

Ngôn ngữ của đa số hay của một bộ 
phận đáng kể cư dân không thể trở thành 
ngôn ngữ quốc gia một cách tự động. Để 
một ngôn ngữ được thừa nhận là ngôn ngữ 
quốc gia thì nó cần phải được chính quyền 
lập pháp tuyên bố một cách chính thức 
theo thể thức đúng chuẩn mực phù hợp.  

Khi tuyên bố theo thể thức chính thức 
một ngôn ngữ nào đó là ngôn ngữ quốc 
gia, chính quyền đảm bảo sự quan tâm phát 
triển nó bằng mọi cách, bảo đảm việc sử 
dụng nó một cách tích cực và chiếm ưu thế 
trong đời sống chính trị, văn hoá và khoa 
học, yêu cầu mọi công dân không ngừng 
học tập, trau dồi khả năng sử dụng ngôn 
ngữ quốc gia.  

Một biến thể chức năng khác của ngôn 
ngữ có liên quan mật thiết với khái niệm 
ngôn ngữ quốc gia là Ngôn ngữ chính thức. 
Ngôn ngữ chính thức là ngôn ngữ do luật 
pháp của nhà nước quy định, được sử dụng 
trong mọi hoạt động của nhà nước. Ngôn 
ngữ giao tiếp giữa các dân tộc trong một 
quốc gia thường được chọn hay được coi là 
ngôn ngữ chính thức. Ngôn ngữ chính thức 
có thể là Ngôn ngữ quốc gia, song có thể 
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không phải là ngôn ngữ quốc gia. Chẳng 
hạn, ở Singapore cả 4 ngôn ngữ sau đều 
được công nhận là ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Hán, Tamil, Mã Lai, Anh, nhưng chỉ 
có tiếng Mã Lai được pháp luật tuyên bố là 
ngôn ngữ quốc gia. 

Có nhiều trường hợp trong một quốc gia 
có thể có một vài ngôn ngữ phổ biến được 
tuyên bố là ngôn ngữ quốc gia. Chẳng hạn, 
ở Thuỵ Sĩ các thứ tiếng: Đức, Pháp, Ý đều 
được tuyên bố là ngôn ngữ quốc gia; tương 
tự, ở Phần Lan đó là các tiếng: Phần Lan 
và Thuỵ Điển. 

Với nội hàm như trên của các khái niệm: 
Ngôn ngữ toàn dân - Ngôn ngữ dân tộc - 
Ngôn ngữ văn học - Ngôn ngữ chuẩn mực - 
Ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân tộc - 
Ngôn ngữ chính thức - Ngôn ngữ quốc gia, 
thì có thể thấy rằng trong bối cảnh hội 
nhập và phát triển hiện nay của đất nước 
ta, tiếng Việt đã có tính chất và đang đảm 
nhận tất cả các chức năng của các “biến thể 
chức năng ngôn ngữ” nói trên. Có thể 
khẳng định đó là những tính chất và chức 
năng thuộc bản thể của tiếng Việt, chứ 
không phải chỉ là về mặt nhận thức của 
chúng ta.  

Điều đó có nghĩa là tiếng Việt chính là 
ngôn ngữ dân tộc của toàn thể dân tộc Việt 
Nam với tư cách là chủ thể gồm 54 dân tộc 
anh em, cũng tức là ngôn ngữ toàn dân mà 
chúng ta xưa nay quen gọi là tiếng phổ 
thông - được toàn thể nhân dân Việt Nam 
sử dụng trên khắp các địa phương trong cả 
nước, nên nó cũng là Ngôn ngữ giao tiếp 
chung giữa các dân tộc trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam. Tiếng Việt cũng là ngôn ngữ 
văn học, là ngôn ngữ chuẩn mực vì nó 
được sử dụng để sáng tác các tác phẩm văn 
học bất hủ bằng chữ Nôm, và sau này vào 

thời kì cận đại là bằng chữ quốc ngữ, của 
các nhà văn, nhà thơ vĩ đại - những danh 
nhân văn hóa của dân tộc, như: Lê Thánh 
Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Nguyễn Du,... Đặc biệt là tiếng Việt đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng để 
viết nên bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ 
ngày 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Kể từ sau 
Cách mạng tháng Tám, nước ta đã có đầy 
đủ mọi điều kiện cần thiết như đã nêu trên 
để tiếng Việt có thể vươn lên địa vị thay 
thế tiếng Hán đảm nhận thêm chức năng 
ngôn ngữ văn học, hay vai trò tiếng Việt 
văn học. Do vậy có sự đồng nhất: tiếng 
Việt văn học - Tiếng Việt chuẩn mực chung 
của cả nước.  

Hiện nay, tiếng Việt đang đóng vai trò 
là ngôn ngữ quốc gia vì nó thực hiện đầy 
đủ các chức năng theo đúng nội hàm của 
khái niệm như đã được dẫn ở trên. Cụ thể 
là tiếng Việt đã được chính quyền nhà 
nước sử dụng để giao tiếp với cư dân, đàm 
thoại với công dân. Nó được dùng để công 
bố các đạo luật, và các văn kiện pháp luật 
khác, để viết các tài liệu chính thức, các 
biên bản, các bản tốc kí phiên họp, để thực 
hiện hoạt động của các cơ quan chính 
quyền, cơ quan quản lí và toà án, công việc 
văn phòng - hành chính và thư từ trao đổi 
chính thức với các quốc gia trên thế giới...    

Còn nói về vai trò của tiếng Việt với tư 
cách là một Ngôn ngữ chính thức của Việt 
Nam thì có thể nhận thấy nó đã được sử 
dụng trong mọi hoạt động của nhà nước 
Việt Nam, nên chức năng Ngôn ngữ chính 
thức của tiếng Việt đã là một hiện thực 
trong đời sống ngôn ngữ của nước ta. Tuy 
nhiên để tiếng Việt được coi là Ngôn ngữ 
chính thức của Việt Nam thực sự cả trên 
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mặt pháp lí thì rất cần có sự luật hóa, cần 
có sự tuyên bố quy định về mặt luật pháp 
của Nhà nước ta. Tiếng Việt đã là ngôn 
ngữ quốc gia thì nó hoàn toàn có thể 
được chọn làm Ngôn ngữ chính thức như 
đã nói trên. 

Với tính chất và các chức năng của tiếng 
Việt hiện nay như đã phân tích, trên cơ sở 
kết quả nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ 
của Việt Nam đến năm 2020, nhằm bảo vệ 
và phát triển tiếng Việt trong mối quan hệ 
với sự bảo vệ và phát triển hài hòa ngôn 
ngữ của các dân tộc thiểu số (DTTS) anh 
em trong giai đoạn hội nhập và phát triển 
bền vững của đất nước, phần dưới đây 
chúng tôi xin nêu một số kiến nghị cụ thể 
về chính sách ngôn ngữ mới của Việt Nam. 

3. Chính sách ngôn ngữ (CSNN) tổng 
quát của Việt Nam trong giai đoạn hội 
nhập và phát triển bền vững của đất nước 
(2011-2020) cần phải là chính sách ngôn 
ngữ thực tế, hài hoà, phù hợp với cảnh 
huống ngôn ngữ Việt Nam và những khả 
năng biến đổi thực tế của nó, tránh rơi vào 
kiểu chính sách ngôn ngữ cực đoan - theo 
hướng nhất thể hoá hoặc biệt lập hoá. Đó 
là chính sách theo loại hình song ngữ với 
các hình thức khác nhau.  

Trong CSNN mới của Việt Nam, cần 
tiếp tục lựa chọn và khẳng định tiếng Việt 
là ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân 
tộc chung sống trên toàn lãnh thổ Việt 
Nam, là ngôn ngữ quốc gia và cũng là 
ngôn ngữ chính thức của Việt Nam. Chính 
điều này sẽ là cơ sở pháp lí và cũng là 
động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ 
của tiếng Việt. Bên cạnh đó, trên thực tế 
Nhà nước ta cần tiếp tục quan tâm để phát 
triển mạnh mẽ tiếng Việt, đảm bảo sự sử 
dụng tiếng Việt một cách tích cực trong 

mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, và yêu cầu mọi công dân không 
ngừng học tập, trau dồi khả năng sử dụng 
tiếng Việt. 

Tuy lựa chọn và khẳng định tiếng Việt 
là ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân 
tộc chung sống trên toàn lãnh thổ Việt 
Nam, là ngôn ngữ quốc gia và cũng là 
ngôn ngữ chính thức của Việt Nam, nhưng 
chính sách ngôn ngữ của Việt Nam vẫn cần 
phải đảm bảo sự tồn tại và phát triển của 
tất cả các ngôn ngữ - kể cả tiếng Việt lẫn 
các ngôn ngữ DTTS. 

Nhà nước cần thường xuyên có sự giúp 
đỡ đối với ngôn ngữ và văn hoá của các 
DTTS, đồng thời đảm bảo cho những sự 
biến đổi về chức năng của các ngôn ngữ 
diễn ra một cách êm đẹp, không có xung 
đột và sự đồng hoá cưỡng bức. 

Trên cơ sở những đặc điểm cảnh huống 
ngôn ngữ hiện nay, chính sách ngôn ngữ 
của Việt Nam trong thời kì hội nhập cần 
phải được dựa trên những nguyên tắc cơ 
bản sau:  

1) Có sự phân biệt chính sách ngôn 
ngữ ở những vùng khác nhau của đất 
nước, chẳng hạn, vùng núi phía Bắc (bao 
gồm Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam), 
vùng Trung Bộ, vùng Nam Bộ. Do vậy, 
chính sách ngôn ngữ của Việt Nam cần 
được hoạch định theo đặc điểm lãnh thổ. 
Bên cạnh chính sách ngôn ngữ chung, 
cần có những điểm chính sách ngôn ngữ 
đặc thù cho từng vùng lãnh thổ phụ thuộc 
vào đặc điểm cảnh huống ngôn ngữ của 
mỗi vùng này.  

2) Có tính đến sự đồng nhất và không 
đồng nhất về tộc người của cư dân và nhân 
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tố này quyết định những khả năng thực tế 
mở rộng chức năng của các ngôn ngữ. 

3) Chú ý đặc biệt đến ngôn ngữ của các 
DTTS, các nhóm tộc người nhỏ - tức nhóm 
cư dân thuộc một DTTS nhưng sống ngoài 
địa vực lãnh thổ vốn có của họ. 

4) Tiếp tục phát triển mạnh mẽ tiếng 
Việt cùng với mở rộng tối đa sự sử dụng 
các ngôn ngữ DTTS sang những phạm vi 
giao tiếp khác nhau. Để bảo tồn và phát 
triển các ngôn ngữ DTTS, trạng thái song 
ngữ: tiếng DTTS + tiếng Việt là rất thích 
hợp đối với một quốc gia đa dân tộc như 
Việt Nam. 

5) Chú ý đến các nhân tố đa dạng tạo 
nên sự biến đổi của ngôn ngữ, như: việc di 
dân, kết hôn, sự công nghiệp hoá, đô thị 
hoá, các phương tiện truyền thông đại 
chúng, công nghệ thông tin, du lịch, đường 
bộ, đường biển, hàng không...; các nhân tố 
về chính trị, xã hội, nhân khẩu học; các 
nhân tố văn hoá và nhân tố ngôn ngữ học. 
Đáng chú ý là môi trường gia đình, thái độ 
ngôn ngữ của một cộng đồng ngôn ngữ có 
tầm quan trọng rất lớn đối với sự sống còn 
của ngôn ngữ dân tộc thiểu số.  

Nguyên nhân gây nên sự tiêu vong của 
ngôn ngữ dân tộc thiểu số có thể là do hiện 
tượng song ngữ nghiêng về ngôn ngữ đa 
số. Do vậy, khi xây dựng chính sách để 
bảo tồn và phát triển ngôn ngữ DTTS nói 
chung, cần chú ý:  

1) Tạo các công việc có nhu cầu sử dụng 
ngôn ngữ DTTS. 

2) Thành lập các tổ chức, các phương 
tiện thông tin đại chúng... có sử dụng ngôn 
ngữ DTTS. 

3) Đầu tư nghiên cứu, biên soạn và xuất 
bản các sách tham khảo, sách công cụ song 

ngữ: tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số, 
phục vụ cho việc dạy - học tiếng ở vùng 
DTTS. 

4) Khuyến khích các hoạt động bảo tồn 
và duy trì lễ hội văn hoá của mỗi dân tộc 
được tiến hành bằng ngôn ngữ DTTS. 

5) Chú ý đến sự suy thoái và lụi tàn của 
ngôn ngữ để phát hiện ra những ngôn ngữ 
DTTS nào là ngôn ngữ nguy cấp để từ đó 
đề ra chính sách ngôn ngữ thích hợp. 

6) Khi hoạch định chính sách ngôn ngữ, 
cần căn cứ vào sức sống cụ thể đối với 
từng ngôn ngữ, nghĩa là cần xem xét, đánh 
giá đúng ngôn ngữ DTTS ấy đang ở giai 
đoạn phát triển nào để có những biện pháp 
cụ thể cho phù hợp nhằm bảo tồn, tái sinh 
và phục hồi nếu như ngôn ngữ ấy đang 
nguy cấp. 

 Nói chung, để bảo tồn và phát triển 
ngôn ngữ DTTS, Nhà nước rất cần kết hợp 
giữa chính sách ngôn ngữ với chính sách 
kinh tế - văn hoá - xã hội, như: phát triển 
kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc (vị thế 
kinh tế); nâng cao giá trị, uy tín để ngôn 
ngữ DTTS chiếm một vị thế xã hội cao hơn 
(vị thế xã hội); cần tạo ra lưỡng ngữ lãnh 
thổ (vai trò của các nhân tố nhân khẩu 
học), làm sao cho ngôn ngữ DTTS ấy có số 
lượng tuyệt đối người nói đông và có mật 
độ tập trung cao trong một khu vực cụ thể. 
Trong số các nhân tố nhân khẩu học thì số 
người song ngữ biết đọc và viết bằng cả 
hai thứ tiếng là rất quan trọng. Chính vì 
thế, chữ viết là nhân tố ngôn ngữ học có 
vai trò vô cùng cần thiết đối với sự bảo tồn 
và phát triển ngôn ngữ nói chung, đặc biệt 
là đối với ngôn ngữ đang bị nguy cấp nói 
riêng. Để bảo tồn và phát triển một ngôn 
ngữ DTTS đang nguy cấp thì cần nâng cao 
khả năng đọc viết của nó bằng việc xây 
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dựng chữ viết (đối với ngôn ngữ chưa có) 
hoặc cải tiến, chuẩn hoá chữ viết (đối với 
những ngôn ngữ đã có văn tự). 

Khi xây dựng chữ viết mới cho các ngôn 
ngữ DTTS ở Việt Nam, nên sử dụng mẫu 
tự La tinh vốn tương đối dễ in ấn, dễ đọc 
và gần gũi với chữ quốc ngữ. 

Ngoài việc lựa chọn ngôn ngữ, tức là 
xác định, phân công chức năng xã hội các 
ngôn ngữ và bảo tồn, giữ gìn ngôn ngữ như 
đã trình bày, còn một phạm vi nữa mà 
chính sách ngôn ngữ cần điều chỉnh, đó là 
phát triển song ngữ. Chính vì thế chính 
sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta từ 
nay đến năm 2020 cần đẩy mạnh giáo dục 
song ngữ cho thế hệ trẻ trên phạm vi toàn 
quốc nói chung, cho con em đồng bào tại 
các vùng DTTS nói riêng. Nhìn toàn cục 
trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì cảnh huống 
ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020 tất 
sẽ hình thành nên tình trạng song ngữ với 4 
hình thức: 

1) Tiếng Việt + ngôn ngữ giao tiếp quốc 
tế (tiếng Anh hay Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc, Tây Ban Nha). 

2) Ngôn ngữ DTTS + tiếng Việt. 

3) Ngôn ngữ DTTS + ngôn ngữ vùng. 

4) Tiếng Việt + ngôn ngữ vùng.  

Trong các hình thức song ngữ trên, tiếng 
Việt (hoặc ngôn ngữ vùng) thường có ưu 
thế hơn. 

 Khi chọn ngôn ngữ quốc tế nào đó 
trong hình thức song ngữ: Tiếng Việt + 
ngôn ngữ giao tiếp quốc tế, không nên chủ 
trương chỉ độc tôn tiếng Anh vì vi phạm 
nguyên tắc “không được trao những đặc 
quyền đặc lợi hình thức hay sự ưu tiên cho 
ngôn ngữ nào đó". Điều đó trái với nguyên 

tắc dân chủ về quyền bình đẳng của tất cả 
các ngôn ngữ của các dân tộc, và đã tạo ưu 
thế cho tiếng Anh lấn át quyền ngôn ngữ 
của các ngôn ngữ giao tiếp quốc tế khác 
(đã được Liên hiệp quốc công nhận). 
Đồng thời sự chọn độc tôn tiếng Anh làm 
phương tiện giao tiếp quốc tế sẽ cản trở 
sự phát triển các hình thức song ngữ khác 
ở Việt Nam như: Tiếng Việt + tiếng Nga; 
tiếng Việt + tiếng Trung... Cần đối xử 
bình đẳng đối với các ngôn ngữ giao tiếp 
quốc tế đã được Liên Hợp Quốc lựa chọn 
và công nhận (Anh, Nga, Pháp, Đức, Tây 
Ban Nha, Trung Quốc) hay bất kì ngoại 
ngữ khác nào đó mà mỗi cá nhân thấy cần 
thiết học và sử dụng, trong các kì thi 
tuyển chọn công chức, chuyển ngạch, 
công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo 
sư… không nên có chủ trương ưu tiên và 
chỉ độc tôn tiếng Anh. 

Mỗi hình thức song ngữ được nêu trên 
sẽ phổ biến ở phạm vi vùng lãnh thổ hoặc 
tầng lớp xã hội khác nhau. Hình thức song 
ngữ “Ngôn ngữ DTTS + tiếng Việt" phổ 
biến nhất ở các vùng có nhiều DTTS cùng 
chung sống. Còn trong cặp song ngữ gồm 
một ngôn ngữ là bản ngữ, ngôn ngữ thứ hai 
cần phải nắm thành thạo để có thể sử dụng 
thực hành trong giao tiếp, trong công tác: 
Tiếng Việt + ngôn ngữ giao tiếp quốc tế và 
Tiếng Việt + ngôn ngữ vùng là rất cần thiết 
và phổ biến đối với giới trí thức, các cán 
bộ làm công tác ngoại giao, cán bộ công 
tác ở vùng đồng bào DTTS.  

Chính sách song ngữ là một trong 
những nội dung rất cơ bản trong chính sách 
ngôn ngữ của Việt Nam trong thời kì công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế. Chính sách song ngữ này cần 
hướng vào cảnh huống lưỡng ngữ, nghĩa là 
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tạo cho một cộng đồng xã hội có hai ngôn 
ngữ: Ở các vùng trung tâm chính trị, kinh 
tế và văn hoá của các địa phương trong cả 
nước, Nhà nước nên áp dụng chính sách 
ngôn ngữ toàn dân. Theo đó, khuyến khích 
mọi công dân Việt Nam trẻ tuổi cần phải 
nắm được ít nhất hai ngôn ngữ (song ngữ 
cân bằng). Đối với người Kinh hay giới trí 
thức nói chung đó là hình thức song ngữ 
thứ nhất đã nêu trên đây: tiếng Việt + ngôn 
ngữ giao tiếp quốc tế (tiếng Anh hay Nga, 
Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha). 
Đối với người DTTS đó là song ngữ: ngôn 
ngữ DTTS (với tư cách là tiếng mẹ đẻ) + 
tiếng Việt. Hình thức song ngữ này nên là 
điều kiện bắt buộc đối với tất cả các cán bộ 
lãnh đạo, nhân viên hành chính… công tác 
ở các vùng DTTS. Họ cần phải biết cả 
tiếng Việt lẫn tiếng dân tộc sở tại.  

Đối với hình thức song ngữ: tiếng DTTS 
(tiếng mẹ đẻ) + tiếng phổ thông vùng phải 
chăng chỉ áp dụng hạn chế đối với số ít 
những cư dân DTTS cư trú ở các vùng sâu, 
vùng xa, không có điều kiện tiếp xúc và sử 
dụng nhiều tiếng phổ thông. 

 Nhà nước rất cần có chính sách thỏa 
đáng cả về vật chất lẫn tinh thần đối với 
các cán bộ đang công tác tại các vùng 
DTTS mà biết tiếng nói của đồng bào địa 
phương. Chẳng hạn, chính sách thưởng 
tăng bậc lương khi học được một ngôn ngữ 
DTTS, coi sự biết tiếng DTTS không phải 
tiếng mẹ đẻ ở một cá nhân có giá trị như 
tiêu chuẩn biết ngoại ngữ khi thi tuyển 
công chức, viên chức hay chuyển ngạch, 
lựa chọn bổ nhiệm các chức vụ quản lí nhà 
nước… 

Do song ngữ có vai trò cực kì quan 
trọng trong xã hội hay quốc gia đa ngữ như 
Việt Nam nên cần phát triển song ngữ.  

Về loại hình giáo dục song ngữ: Chúng 
tôi kiến nghị chính sách ngôn ngữ Việt Nam 
thời kì hội nhập nên chọn hai loại hình: 

Loại hình thứ nhất là Giáo dục song ngữ 
hai chiều / song song (diễn ra khi số lượng 
các học sinh thiểu số ngôn ngữ và đa số 
ngôn ngữ xấp xỉ tương đương nhau, 
thường ở cấp tiểu học), mục đích của hình 
thức giáo dục này là đào tạo ra những 
người song ngữ cân bằng. 

Loại hình thứ hai về giáo dục song ngữ 
là loại hình Giáo dục song ngữ chính  
mạch  ngay từ khi bắt đầu trẻ đến trường. 
Loại hình Giáo dục song ngữ chính mạch 
(theo chúng tôi nên dùng từ chính ngạch 
hay chính thức - NĐT) bao gồm việc sử 
dụng liên hợp hai ngôn ngữ trong một 
trường học để dạy các hình thức song ngữ: 
“ngôn ngữ DTTS / ngôn ngữ vùng + tiếng 
Việt" hoặc “tiếng Việt + ngôn ngữ giao 
tiếp quốc tế”. Chương trình song ngữ theo 
hình thức: “Tiếng Việt + ngôn ngữ giao 
tiếp quốc tế (tiếng Anh hoặc ngôn ngữ giao 
tiếp quốc tế khác)” chủ yếu dành cho học 
sinh người Kinh, còn chương trình song 
ngữ theo hình thức "ngôn ngữ DTTS (tiếng 
mẹ đẻ) + tiếng Việt” chủ yếu dành cho học 
sinh người DTTS.  

Khi dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh DTTS 
nói riêng, đồng bào DTTS nói chung, 
chúng tôi kiến nghị cần dạy cả chữ viết 
cho họ. Tốt nhất là sau khi đảm bảo cho trẻ 
nhỏ có được khả năng đọc viết ngôn ngữ 
thứ nhất tương đối bền vững rồi mới cho 
chúng học viết và học đọc một ngôn ngữ 
thứ hai. Mốc thời gian để bắt đầu cho trẻ 
học viết và học đọc ngôn ngữ thứ hai có 
thể là sau 7 tuổi.  
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Cần chú ý phát triển hai hình thức song 
ngữ cơ bản vừa nêu trên. Nguyên tắc 
chung là chuyển từng hình thức song ngữ 
này từ trạng thái bất cân bằng sang trạng thái 
cân bằng       

Hiện nay, đã đến lúc Nhà nước cần sớm 
nghiên cứu xây dựng và ban hành sớm bộ 
luật về ngôn ngữ, trong đó quy định rõ vị 
thế của mỗi ngôn ngữ trong hệ thống giao 
tiếp của cộng đồng người Việt Nam theo 
các thứ bậc chức năng xã hội của từng 
ngôn ngữ; quy định việc sử dụng ngôn ngữ 
(bao gồm tiếng Việt và các tiếng nước 
ngoài) trong các phạm vi giao tiếp có tổ 
chức, việc giáo dục ngôn ngữ DTTS, ngoại 
ngữ trong nhà trường các cấp… 

Khi xây dựng luật ngôn ngữ, chúng ta 
không được đồng nhất hai vấn đề sau - 
“nhà nước thống nhất” với “một ngôn ngữ 
duy nhất”. Do đó cần thực hiện cho được ý 
tưởng về sự phát triển hài hoà của các ngôn 
ngữ, bảo đảm tạo mọi điều kiện cho sự 
phát triển bình đẳng và toàn diện, cho sự 
bảo tồn tiếng mẹ đẻ, đảm bảo quyền tự do 
lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ giao tiếp 
cho mỗi dân tộc và mỗi công dân Việt 
Nam. Mọi ngôn ngữ đều được nhà nước 
bảo vệ và ủng hộ không phụ thuộc vào địa 
vị của nó cũng như số lượng người nói 
bằng ngôn ngữ ấy.  

Bất cứ công dân nào dù thuộc về dân tộc 
nào, dù sống ở đâu cũng đều có thể được 
tự do sử dụng ngôn ngữ mà mình ưa thích 
hơn. Không ai bị hạn chế hay có đặc quyền 
gì vì đặc điểm ngôn ngữ. 

Đạo luật ngôn ngữ của Việt Nam cần có 
điều khoản tiếp tục xác nhận tiếng Việt là 
phương tiện giao tiếp cơ bản chung giữa tất 

cả các dân tộc ở Việt Nam phù hợp với 
những truyền thống văn hóa - lịch sử đã 
hình thành, có địa vị ngôn ngữ quốc gia 
của Việt Nam trên toàn lãnh thổ Việt Nam.  

Khi công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ 
quốc gia, Nhà nước cần yêu cầu các công 
dân có nghĩa vụ học tiếng Việt, quan tâm 
và bảo vệ nó, tích cực sử dụng nó trong các 
hoạt động nói và viết, sáng tác, v.v.. 

 Phát triển tiếng Việt nhưng không lấn át 
quyền ngôn ngữ của các dân tộc khác trong 
việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình hay ngôn 
ngữ khác nào đó mà họ có thể chấp nhận. 

Đạo luật ngôn ngữ của Việt Nam chỉ 
bao quát tất cả các hoạt động sử dụng 
ngôn ngữ trong các phạm vi giao tiếp 
chính thức quan trọng nhất của các dân 
tộc ở nước ta, không điều chỉnh việc sử 
dụng ngôn ngữ trong phạm vi giao tiếp cá 
nhân, không chính thức, hay trong hoạt 
động của các tổ chức tôn giáo và tổ chức 
xã hội ở Việt Nam. 

Cuối cùng, chúng tôi kiến nghị Nhà 
nước nên thành lập cơ quan quản lí nhà 
nước về ngôn ngữ và văn tự trong cả nước. 

Do nước ta chưa có cơ quan quản lí, 
điều hành thống nhất về vấn đề ngôn ngữ 
và văn tự nói chung, văn hoá và chữ viết 
của các DTTS nói riêng, nên vấn đề này 
còn để thả nổi trong thời gian qua, hoặc để 
mỗi địa phương làm tự phát. Đã đến lúc 
Nhà nước nên thành lập một cơ quan trung 
ương có chức năng quản lí, điều hành 
thống nhất về ngôn ngữ và văn tự trong cả 
nước. Chính phủ có thể giao cho Viện 
Ngôn ngữ học làm thành viên hoặc có 
nhiệm vụ tư vấn về chuyên môn cho cơ 
quan chức năng này.      
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